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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm )
(Khoanh vào chữ cái trước ý đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu của bài)
Câu 1 : Chữ số 3 trong số thập phân 24,135 có giá trị là:
A.3                               B.30                        C.                               D. 
Câu 2:  Số thập phân gồm 12 đơn vị, 5 phần mười, 7 phần nghìn được viết là: 
 	A. 1,257                   B. 12,57                  C. 12,507                       D. 12,057
Câu 3 : Các số thập phân  3,527;  3,571;  2,752;  3,275 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 
A. 2,752;  3,275;   3,527;  3,571
B. 2,752;  3,527;  3,275;   3,571
C. 3,571;  3,527;  3,275;   2,752;  
Câu 4: Đúng điền Đ, sai điền S
[image: ]3,2 tấn  =   320 kg      [image: ]                               7 km2 8ha = 7,08ha
Câu 5: Kết quả của phép tính 15,36 x 0,01 là:
A.1536                   B. 153,6                        C. 1,536                           D. 0,1536
Câu 6:      [image: ]       - 6,17 = 11,83. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
A.5,66                   B. 18                C. 17,9                  D. 18,1
Câu 7: Chu vi tấm thảm hình tròn có bán kính là 5,2 m là:  
A.78,5m                   B. 31,4 m2                    C. 31,4 m                   D. 78,5m2                                                                                        
Câu 8 (Điền số thích hợp vào chỗ chấm). Một tấm bìa hình tam giác có độ dài đáy là 3,12dm; chiều cao là 2,5 dm. Diện tích của tấm bìa đó là: …………….dm2 
II. PHẦN TỰ LUẬN  (6 điểm)
Câu 9: Đặt tính rồi tính:
      52,3 + 1,27                   54,28- 5,34                  2,16 x 3,1                 2,52 : 2,1
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………..
Câu 10 : Tính giá trị biểu thức     
1. 7,62 + 563,4  : 100                                     b.     48,3 x ( 3,5 + 2,4)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 11 : Một mảnh vườn hình thang có độ dài đáy lần lượt là 6,4m và 36dm. Chiều cao của mảnh vườn là 4,8m. Người ta dùng       diện tích mảnh vườn để trồng rau. Hỏi diện tích trồng rau là bao nhiêu mét vuông ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 12. Tính bằng cách thuận tiện:
a) 20 x 202,5 x 0,5                                      b) 58,26 - 4,2 - 5,8
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
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I. Trắc nghiệm (4 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	D. 
	0,5 điểm

	2
	 C. 12,507
	0,5 điểm

	3
	A. 2,752;  3,275;   3,527;  3,571
	0,5 điểm

	4
	1. Đ
	0,5 điểm

	5
	D. 0,1536
	0,5 điểm

	6
	B. 18  
	0,5 điểm

	7
	C. 31,4 m
	0,5 điểm

	8
	3,9 dm2
	0,5 điểm


II. Phần tự luận: (6 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	9
	 52,3 + 1,27  = 53,57
 54,28 - 5,34  = 48,94
 2,16  x  3,1      = 6,696
 2,52 : 2,1 = 1,2
	2 điểm (mỗi phần  đúng cho 0,5 điểm trong đó đặt tính đúng 0,2 điểm; tính đúng  0,3 điểm)

	10
	a. 7,62 + 563,4 : 100 
	0,5điểm

	
	= 7,62 + 5,634
	0,25 điểm

	
	= 13,254
	0,25 điểm

	
	b.48,3 x ( 3,5 + 2,4)
	0,5 điểm

	
	= 48,3 x 5,9
	0,25 điểm

	
	= 284,97
	0,25 điểm

	11
	Bài giải
	2 điểm

	
	Đổi: 36 dm= 3,6 m
	0,25 điểm

	
	Diện tích mảnh vườn đó là:
(6,4 + 3,6 ) x 4,8 : 2 = 24(m2)
	
0,75 điểm

	
	Diện tích trồng rau  là:      

                  24 x  = 18 (m2)
	
0,75 điểm

	
	                          Đáp số: 18 (m2)
Nếu câu trả lời đúng, phép tính đúng nhưng kết quả sai trừ một nửa số điểm của bước tính đó.                                   
	0,25 điểm

	12
	a)  20 x 202,5 x 0,5     
	0,5 điểm

	
	= ( 20 x 0,5) x 202,5
	0,2 điểm

	
	= 10 x 202,5
	0,2 điểm

	
	= 2025
	0,1 điểm

	
	b)  58,26 - 4,2 - 5,8
	0,5 điểm

	
	=  58,26 - (4,2 + 5,8)
	0,2 điểm

	
	= 58,26 - 10
	0,2 điểm

	
	= 48,26
	0,1 điểm
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